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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phạm Thanh Hiền. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Bùi Thị Hoàng. 

2. Ông Nguyễn Hồng Thơ. 

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Văn Vũ Hải - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. 

- Đại di n Vi n  i m sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tham 

gia phi n tòa: Bà Phan Thị Thanh  ến -  i m sát vi n. 

Ngày 27 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Cao Lãnh xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 282/2024/TLST-DS, ngày 29 tháng 5 

năm 2024, về vi c “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 328/2024/QĐXXST-DS, ngày 19 

tháng 7 năm 2024 và Quyết định hoãn phi n tòa số 262/2024/QĐST-DS, ngày 05 

tháng 8 năm 2024, giữa các đương sự: 

- Nguy n đơn: Ngân hàng N2.  

Địa chỉ: Số B, L, phường T, quận B, thành phố Hà Nội. 

Người đại di n theo pháp luật: Ông Phạm Toàn V, Chức danh: Tổng giám đốc. 

Người đại di n theo uỷ quyền của ông Phạm Toàn V: Ông  hương Văn B, chức 

vụ: Giám đốc Ngân hàng N2 nhành thành phố C Đồng Tháp (Văn bản uỷ quyền 

2665/QĐ-NHNo-PC ngày 01/12/2022). 

- Bị đơn: Trần Văn H, sinh năm 1958. 

Địa chỉ: Tổ H, ấp T, xã T, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan:  

1. Bà Trần Hồng T, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Tổ H, ấp T, xã T, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.  

2. Bà Trần Thị Hồng N, sinh năm 1986. 

Địa chỉ: Tổ H, ấp T, xã T, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%2002,%20L%C3%A1ng%20H%E1%BA%A1,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%C3%A0nh%20C%C3%B4ng,%20qu%E1%BA%ADn%20Ba%20%C4%90%C3%ACnh,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20To%C3%A0n%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20To%C3%A0n%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20Ph%E1%BA%A1m%20To%C3%A0n%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%20-%20Chi
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2008,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%2008,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nguy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p


3. Bà Trần Thị Hồng N1, sinh năm 1992. 

Địa chỉ: Tổ H, ấp T, xã T, thành phố C, tỉnh Đồng Tháp. 

(Anh B, ông H có mặt; T, N, N1 vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, quá trình tố tụng và tại phiên tòa nguyên đơn là Ngân 

hàng N2 có anh  hương Văn B là người đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Ông Trần Văn H và Ngân hàng N2 – Chi nhánh thành phố C, tỉnh Đồng Tháp đã 

ký 02 Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 13011712.029/HĐTC ngày 

25/05/2017 và hợp đồng thế chấp số 13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 đ  vay 

vốn Ngân hàng N2 – Chi nhánh thành phố C, tỉnh Đồng Tháp. Theo đó, giá trị tài sản 

thế chấp là 702.141.000 đồng đ  đảm bảo số tiền vay là 270.000.000 đồng. Tài sản 

thế chấp gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được Văn phòng C, Chi nhánh 

văn phòng đăng ký đất đai thành phố C đăng ký giao dịch đảm bảo theo quy định của 

pháp luật gồm:  

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AG 329511, số vào sổ: 

H03184, được Ủy ban nhân dân thị xã C (nay là thành phố C), tỉnh Đồng Tháp cấp 

ngày 14/02/2007. Thửa đất số 619, tờ bản đồ số 4, di n tích 7.403,5 m2, mục đích sử 

dụng: đất trồng lúa, toạ lạc tại xã T, thị xã C (nay là thành phố C), tỉnh Đồng Tháp. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: AG 329514, số vào sổ: 

H03187, được Ủy ban nhân dân thị xã C (nay là thành phố C), tỉnh Đồng Tháp cấp 

ngày 14/02/2007. Thửa đất số 95, tờ bản đồ số 16, di n tích 487,0 m2, mục đích sử 

dụng: đất ở đô thị, toạ lạc tại xã T, thị xã C (nay là thành phố C), tỉnh Đồng Tháp. 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất số phát hành: BP 682734, số vào sổ: CH02356, được Uỷ ban thành phố C, tỉnh 

Đồng Tháp cấp ngày 13/12/2013. Thửa đất số 179, tờ bản đồ số 16, di n tích 2.293,3 

m2, mục đích sử dụng: đất trồng cây lâu năm, toạ lạc tại xã T, thành phố C, tỉnh Đồng 

Tháp. 

Ngày 01/6/2021, ông Trần Văn H đã ký Hợp đồng tín dụng số 6502-LAV-

202100855 ngày 01/06/2021 đ  vay vốn Ngân hàng và đã được Ngân hàng N2 – Chi 

nhánh thành phố C, tỉnh Đồng Tháp duy t cho vay với số tiền: 170.000.000 đồng, lãi 

suất: 10%/năm, mục đích vay: chăm sóc xoài. Phương thức cho vay: Từng lần, thời 

hạn vay 08 tháng, ngày trả nợ cuối cùng 15/02/2022. Hi n còn dư nợ gốc là: 

135.500.000 đồng, lãi tạm tính đến ngày 21/5/2024 là 20.562.589 đồng. Tổng cộng số 

tiền gốc và lãi đến ngày 21/5/2024 là 156.062.589 đồng.  

Cùng ngày ông Trần Văn H đã ký Hợp đồng tín dụng số 6502-LAV-202100856 

ngày 01/6/2021 đ  vay vốn Ngân hàng và đã được Ngân hàng N2 – Chi nhánh thành 

phố C, tỉnh Đồng Tháp duyết cho vay với số tiền 100.000.000 đồng, lãi suất: 

12%/năm, mục đích vay: sửa chữa nhà ở gia đình. Phương thức cho vay: Từng lần, 

thời gian vay 24 tháng, ngày trả nợ cuối cùng 25/5/2023. Hi n còn dư nợ gốc là 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%A7y
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Nguy%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ng%E1%BB%8Dc
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20%C3%B4ng%20Ph%E1%BA%A1m%20To%C3%A0n%20V%C6%B0%E1%BB%A3ng:%3C/b%3E%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%20V%C4%83n%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Chi%20nh%C3%A1nh%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
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90.000.000 đồng, lãi tạm tính đến ngày 21/5/2024 là 22.870.411 đồng. Tổng cộng số 

tiền gốc và lãi đến ngày 21/5/2024 là 112.870.411 đồng.  

Tính đến ngày 27/8/2024 tổng cộng cả 02 hợp đồng tín dụng ông Trần Văn H 

còn dư nợ gốc là: 172.200.000 đồng và lãi tạm tính đến ngày 27/8/2024 là 29.930.100 

đồng. Tổng cộng số tiền gốc và tiền lãi là 202.130.100 đồng. 

Nay Ngân hàng N2 chỉ y u cầu cá nhân ông Trần Văn H trả tiền nợ gốc là 

172.200.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 27/8/2024 là 29.930.100 đồng. Tổng cộng 

số tiền gốc và tiền lãi, tính tròn số là 202.130.000 đồng.  

Ngân hàng N2 có đơn xin rút một phần y u cầu khởi ki n, về vi c y u cầu công 

nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 

và Hợp đồng thế chấp số 13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 

và hộ ông Trần Văn H; không y u cầu đối với hợp đồng thế chấp, tài sản thế chấp và 

không y u cầu Trần Hồng T, Trần Thị Hồng N, Trần Thị Hồng N1 li n đới trả nợ. 

Ngoài ra không y u cầu gì th m. 

- Quá trình tố tụng và tại phiên tòa, bị đơn là Trần Văn H trình bày: 

Ông Trần Văn H thừa nhận ký hợp đồng thế chấp và Hợp đồng tín dụng đ  vay 

tiền như trình bày của nguy n đơn và hi n nay ông H còn nợ số tiền gốc và lãi như 

trình bày của nguy n đơn đã n u tr n là đúng sự thật.  

Nay ông Trần Văn H tự nguy n, đồng ý trả cho Ngân hàng N2 số tiền nợ gốc là 

172.200.000 đồng và tiền lãi là 29.930.100 đồng. Tổng cộng số tiền nợ gốc và tiền lãi 

là 202.130.000 đồng theo y u cầu của Ngân hàng N2.  

Ông Trần Văn H thống nhất, đồng ý vi c Ngân hàng N2 xin rút một phần yêu 

cầu khởi ki n, không y u cầu đối với Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 và Hợp đồng thế chấp số 

13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 và hộ ông Trần Văn H; 

không y u cầu đối với tài sản thế chấp và không y u cầu Trần Hồng T, Trần Thị 

Hồng N, Trần Thị Hồng N1 li n đới trả nợ. Ngoài ra không ý kiến, không y u cầu gì 

thêm. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan là Trần Hồng T, Trần Thị Hồng N, 

Trần Thị Hồng N1 đã được Tòa án tri u tập hợp l  lần thứ hai nhưng vắng mặt không 

rõ lý do và không gửi nộp văn bản ý kiến.  

-  ại diện  iện  i m sát nhân dân thành phố Cao   nh, t nh   ng Tháp phát 

bi u quan đi m: 

Về vi c tuân theo pháp luật tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, 

Hội đồng xét xử và Thư ký, vi c chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng đều 

đã thực hi n đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử. 
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Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự giữa Ngân hàng N2 và ông Trần Văn 

H. 

Đình chỉ một phần y u cầu của nguy n đơn là Ngân hàng N2 về vi c y u cầu 

công nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 13011712.029/HĐTC ngày 

25/05/2017 và Hợp đồng thế chấp số 13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa 

Ngân hàng N2 và hộ ông Trần Văn H và y u cầu Trần Hồng T, Trần Thị Hồng N, 

Trần Thị Hồng N1 li n đới trả nợ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phi n tòa 

và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phi n tòa, Hội đồng xét xử nhận định: 

[1] Về tố tụng:  

Theo đơn khởi ki n, quá trình tố tụng và tại phi n tòa nguy n đơn y u cầu bị đơn 

trả số tiền còn nợ theo Hợp đồng tín dụng n n xác định quan h  pháp luật tranh chấp 

là “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất” theo 

khoản 3 Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự.    

Bị đơn là Trần Văn H có nơi cư trú tại tổ H, ấp T, xã T, thành phố C, tỉnh Đồng 

Tháp n n vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Cao 

Lãnh theo quy định tại đi m a khoản 1 Điều 35; đi m a khoản 1 Điều 39 của Bộ luật 

tố tụng dân sự. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan là Trần Hồng T, Trần Thị Hồng N, Trần 

Thị Hồng N1 đã được tri u tập hợp l  đến lần thứ hai nhưng vắng mặt không rõ lý do 

và không gửi, nộp văn bản ý kiến cho Tòa án. Căn cứ vào đi m b khoản 2 Điều 227; 

khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng 

mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ li n quan là Trần Hồng T, Trần Thị Hồng N, Trần 

Thị Hồng N1.   

[2] Về nội dung:   

- Ngân hàng N2 chỉ y u cầu cá nhân ông Trần Văn H trả tiền nợ gốc là 

172.200.000 đồng và tiền lãi tính đến ngày 27/8/2024 là 29.930.100 đồng. Tổng cộng 

số tiền gốc và tiền lãi, tính tròn số là 202.130.000 đồng.  

Ngân hàng N2 có đơn xin rút một phần y u cầu khởi ki n, về vi c y u cầu công 

nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 

và Hợp đồng thế chấp số 13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 

và hộ ông Trần Văn H; không y u cầu đối với hợp đồng thế chấp, tài sản thế chấp và 

không y u cầu Trần Hồng T, Trần Thị Hồng N, Trần Thị Hồng N1 li n đới trả nợ. 

Ngoài ra không y u cầu gì th m. 
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- Ông Trần Văn H tự nguy n, đồng ý trả cho Ngân hàng N2 số tiền nợ gốc là 

172.200.000 đồng và tiền lãi là 29.930.100 đồng. Tổng cộng số tiền nợ gốc và tiền lãi 

là 202.130.000 đồng theo y u cầu của Ngân hàng N2.  

Ông Trần Văn H thống nhất, đồng ý vi c Ngân hàng N2 xin rút một phần y u 

cầu khởi ki n, về vi c y u cầu công nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 và Hợp đồng thế chấp số 

13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 và hộ ông Trần Văn H; 

không y u cầu đối với hợp đồng thế chấp, tài sản thế chấp và không y u cầu Trần 

Hồng T, Trần Thị Hồng N, Trần Thị Hồng N1 li n đới trả nợ. Ngoài ra không ý kiến, 

không y u cầu gì thêm. 

Xét thấy, Tại phi n tòa các đương sự thỏa thuận được với nhau về vi c giải quyết 

vụ án và thỏa thuận của các đương sự là tự nguy n, không vi phạm điều cấm của luật 

và không trái đạo đức xã hội. 

[2.1] Về hợp đồng tín dụng: 

Nay Ngân hàng N2 chỉ y u cầu cá nhân ông Trần Văn H trả nợ gốc là: 

172.200.000 đồng và lãi tạm tính đến ngày 27/8/2024 là 29.930.100 đồng. Tổng cộng 

số tiền gốc và tiền lãi, tính tròn số là 202.130.000 đồng.  

Ông Trần Văn H tự nguy n, đồng ý trả cho Ngân hàng N2 số tiền nợ gốc là: 

172.200.000 đồng và tiền lãi là 29.930.100 đồng. Tổng cộng số tiền nợ gốc và tiền lãi 

là 202.130.000 đồng theo y u cầu của Ngân hàng N2 là hoàn toàn tự nguy n và phù 

hợp pháp luật n n công nhận . 

[2.2] Về hợp đồng thế chấp: 

Tại phi n tòa, người đại di n theo ủy quyền của Ngân hàng N2 xin rút một phần 

y u cầu khởi ki n, không y u cầu đối với Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 và Hợp đồng thế chấp số 

13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 và hộ ông Trần Văn H; 

không y u cầu đối với tài sản thế chấp và không y u cầu bà Trần Hồng T, bà Trần Thị 

Hồng N, bà Trần Thị Hồng N1 cùng li n đới trả nợ. 

Căn cứ Điều 244 của Bộ luật tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình chỉ một phần 

y u cầu khởi ki n của Ngân hàng N2 về vi c y u cầu công nhận Hợp đồng thế chấp 

quyền sử dụng đất số 13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 và Hợp đồng thế chấp 

số 13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 và hộ ông Trần Văn H 

và y u cầu bà Trần Hồng T, bà Trần Thị Hồng N, bà Trần Thị Hồng N1 li n đới trả 

nợ. 

[3] Về án phí: Bị đơn là ông Trần Văn H được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm 

do là người cao tuổi và có đơn xin miễn án phí theo Điều 12, 14 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, l  phí Tòa án.  
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[4] Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 2.000.000 đồng do 

Ngân hàng N2 đã tạm ứng và chi xong. Tại phi n tòa, ông Trần Văn H đồng ý, tự 

nguy n chịu và đồng ý trả lại cho Ngân hàng N2 số tiền 2.000.000 đồng tiền chi phí 

xem xét, thẩm định tại chỗ.  

[5] Về quyền kháng cáo: Đương sự được quyền kháng cáo bản án theo quy định 

tại Điều 271, Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 ì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 26, 35, 39, 227, 228, 244, 246, 271, 273 của Bộ luật Tố 

tụng dân sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, l  

phí Tòa án.  

1. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự: 

Ngân hàng N2 chỉ y u cầu cá nhân ông Trần Văn H trả nợ gốc là 172.200.000 

đồng và tiền lãi là 29.930.100 đồng. Tổng cộng số tiền gốc và tiền lãi, tính tròn số là 

202.130.000 đồng. 

Ông Trần Văn H tự nguy n, đồng ý trả cho Ngân hàng N2 số tiền nợ gốc là 

172.200.000 đồng và tiền lãi là 29.930.100 đồng. Tổng cộng số tiền gốc và tiền lãi, 

tính tròn số là 202.130.000 đồng theo y u cầu của Ngân hàng N2.   

   từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án xong, b n 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất các b n thỏa thuận theo tại hợp đồng tín dụng.  

2. Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ là 2.000.000 đồng do 

Ngân hàng N2 đã tạm ứng và chi xong. Ông Trần Văn H có trách nhi m phải trả lại 

cho Ngân hàng N2 số tiền 2.000.000 đồng tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.  

3. Đình chỉ một phần y u cầu khởi ki n của Ngân hàng N2 về vi c y u cầu công 

nhận Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 13011712.029/HĐTC ngày 25/05/2017 

và Hợp đồng thế chấp số 13011712.030/HĐTC ngày 29/06/2017 giữa Ngân hàng N2 

và hộ ông Trần Văn H và y u cầu bà Trần Hồng T, bà Trần Thị Hồng N, bà Trần Thị 

Hồng N1 li n đới trả nợ. 

4. Về án phí dân dự sơ thẩm:   

Ông Trần Văn H được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

Trả lại cho Ngân hàng N2 tiền tạm ứng án phí đã nộp là 7.023.000 đồng theo 

bi n lai tạm thu tạm ứng án phí, l  phí Tòa án 0009813, ngày 29/5/2024 tại Chi cục 

thi hành án dân sự thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20H%E1%BB%93ng%20Th%E1%BB%A7y%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201981%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%2008,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Nguy%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201986%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20c%C3%B3%20quy%E1%BB%81n%20l%E1%BB%A3i,%20ngh%C4%A9a%20v%E1%BB%A5%20li%C3%AAn%20quan:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng%20Ng%E1%BB%8Dc%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20V%C4%83n%20H%C3%A2n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201958%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20T%E1%BB%95%208,%20%E1%BA%A5p%20T%E1%BB%8Bnh%20Ch%C3%A2u,%20x%C3%A3%20T%E1%BB%8Bnh%20Th%E1%BB%9Bi,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Cao%20L%C3%A3nh,%20t%E1%BB%89nh%20%C4%90%E1%BB%93ng%20Th%C3%A1p
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20N%C3%B4ng%20th%C3%B4n%20Vi%E1%BB%87t%20Nam


5. Đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày k  từ 

ngày tuy n án. Đương sự không có mặt tại phi n tòa có quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày k  từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được ni m yết. 

6. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; 

thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự.  

  

  
Nơi nhận: 

- TAND Tỉnh; 

- Đương sự; 

- VKSND TPCL; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

( Đã ký)  

Phạm Thanh Hiền 

  


